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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô
Mã số học phần:  7090508
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4)
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30; Bài tập: 0; Thực hành:0; 

       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học:60;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. ThS Trần Viết Linh
0905– 14

2. ThS Nguyễn Đăng Tấn
0905 – 03

3. ThS Nguyễn Thế Hoàng
0905 - 15
2.2. Bộ môn:   Máy và Thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

a. Môn học tiên quyết:  

b. Môn học học trước: (7090504) Cấu tạo ô tô
4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức tổng quan về công nghệ lắp ráp ô tô
4.1.2. Công nghệ lắp ráp ô tô
4.1.3. Quy trình công nghệ sơn
4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Hiểu và nắm được quy trình công nghệ lắp ráp ô tô ô 

4.2.2. Có khả năng tính toán thiết kế đồ gá phục vụ cho qui trình chế tạo
4.2.3. Hiểu biết các loại vật liệu và qui trình sản xuất sơn

4.2.4. Chọn vật liệu, lập phương án thiết kế, chế tạo chi tiết của ĐCĐT phục vụ lắp ráp và thay thế

5. Tóm tắt nội dung học phần


Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về công nghệ lắp ráp ô tô trên thế giới và ở Việt Nam, phương pháp thiết kế qui trình công nghệ lắp ráp, qui trình công nghệ hàn, sơn và công nghệ chế tạo các chi tiết chính động cơ ô tô; giúp người học nắm bắt qui trình lắp ráp ô tô dạng công nghiệp, phương pháp thiết kế các qui trình công nghệ trong lắp ráp ô tô. 

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô 
	4
	4.1.1
4.2.1



	1.1
	Những vấn đề chung
	
	

	1.2
	Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ
	
	

	1.3
	Tổ chức sản xuất trong nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô
	
	

	1.4.
	An toàn lao động trong sản xuất và lắp ráp ô tô
	
	

	1.5.
	Xu hướng phát triển của công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô
	
	

	Chương 2
	Công nghệ chế tạo chi tiết ô tô
	7
	4.1.1

4.2.1

4.2.2

	2.1
	Những vấn đề chung
	
	

	2.2
	Phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị
	
	

	2.3
	Thiết kế và định hóa quá trình công nghệ chế tạo chi tiết ô tô
	
	

	2.4
	Công nghệ chế tạo chi tiết điển hình
	
	

	Chương 3
	Công nghệ chế tạo khung và thân vỏ ô tô
	7
	4.1.2

4.2.2



	3.1
	Quá trình công nghệ chế tạo khung và than vỏ ô tô
	
	

	3.2
	Vật liệu và phôi dùng trong chế tạo khung và than vỏ ô tô
	
	

	3.3
	Gia công áp lực trong chế tạo chi tiết khung và than vỏ ô tô
	
	

	3.4
	Lắp ráp khung và thân vỏ ô tô
	
	

	3.5
	Công nghệ sơn khung và thân vỏ ô tô
	
	

	Chương 4
	Công nghệ lắp ráp ô tô
	7
	4.1.3

4.2.1

4.2.3

	4.1
	 Đại cương về công nghệ lắp ráp
	
	

	4.2
	Lắp các mối ghép điển hình
	
	

	4.3
	Lập quy trình công nghệ lắp ráp
	
	

	4.4
	Lắp ráp cụm – tổng thành điển hình
	
	

	4.5
	Tổng lắp ô tô
	
	

	Chương 5
	Kiểm tra chất lượng trong sản xuất và lắp ráp ô tô
	5
	4.2.1

4.2.4

	5.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.2
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	
	

	5.3
	Kiểm tra chất lượng trong sản xuất và lắp ráp ô tô
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)

- Giảng dạy lý thuyết 

- Trao đổi, thảo luận để sinh viên chủ động trong việc chuẩn bị bài
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

a. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30 %

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết  (45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết   (60  phút);

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


b. Cách tính điểm



- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 



- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập

1. Vũ Tuấn Đạt và nnk “ Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô”. NXB Giao thông vận tải - 2016

2. Ninh Đức Tốn.“ Dung sai lắp ghép”. NXB Giáo dục – 2005.
3. Nguyễn Khắc Trai. “Kỹ thuật chẩn đoán ô tô”. NXB GTVT-Tái bản lần 2-2007 
4. Thủ tướng chính phủ “QĐ175/2002/QĐ-TTg và 177/2004/QĐ-TTg, về Quy hoạch,Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam...”
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết 
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương1: Tổng quan công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô 
	8
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 1- Tài liệu [1]
+ Tìm hiểu về công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô



	
	Những vấn đề chung
	
	
	
	

	
	Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ
	
	
	
	

	
	Tổ chức sản xuất trong nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô
	
	
	
	

	
	An toàn lao động trong sản xuất và lắp ráp ô tô
	
	
	
	

	
	Xu hướng phát triển của công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô
	
	
	
	

	2
	Chương2: Công nghệ chế tạo chi tiết ô tô
	8
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 2 - Tài liệu [1]


	
	Những vấn đề chung
	
	
	
	

	
	Phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị
	
	
	
	

	3

	Thiết kế và định hóa quá trình công nghệ chế tạo chi tiết ô tô

Công nghệ chế tạo chi tiết điển hình
	6
	
	
	

	4,5

	Chương3: Công nghệ chế tạo khung và thân vỏ ô tô
	14

	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 3- Tài liệu [1]


	
	Quá trình công nghệ chế tạo khung và than vỏ ô tô
	
	
	
	

	
	Vật liệu và phôi dùng trong chế tạo khung và than vỏ ô tô
	
	
	
	

	
	Gia công áp lực trong chế tạo chi tiết khung và than vỏ ô tô
	
	
	
	

	
	Lắp ráp khung và thân vỏ ô tô
	
	
	
	

	
	Công nghệ sơn khung và thân vỏ ô tô
	
	
	
	

	6

	Chương4: Công nghệ lắp ráp ô tô
	7
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 4- Tài liệu [1]
+ Tìm hiểu về công nghệ lắp ráp ô tô

- Ôn tập nôi dung về dung sai lắp ghép

	
	 Đại cương về công nghệ lắp ráp
	
	
	
	

	
	Lắp các mối ghép điển hình
	
	
	
	

	
	Lập quy trình công nghệ lắp ráp
	
	
	
	

	7
	Lắp ráp cụm – tổng thành điển hình
	7
	
	
	

	
	Tổng lắp ô tô
	
	
	
	

	8
	Chương5: Kiểm tra chất lượng trong sản xuất và lắp ráp ô tô
	10
	y
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 5- Tài liệu [1]


	
	Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	
	
	
	

	
	Kiểm tra chất lượng trong sản xuất và lắp ráp ô tô
	
	
	
	

	
	Ôn tập
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